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QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ thành phố số 01-QC/TU ngày 15/4/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 2/7/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy lâm thời về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và Chương trình cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2004 - 2010;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế làm việc của UBND thành phố Cần Thơ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2004 và thay thế Quyết định số 64/2002/QĐ-UBT ngày 7/5/2002 của UBND tỉnh Cần Thơ V/v ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Cần Thơ và Quyết định số 39/2003/QĐ-UBT ngày 14/5/2003 của UBND tỉnh Cần Thơ V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 64/2002/QĐ-UBT ngày7/5/2002 của UBND tỉnh Cần Thơ.

Điều 3. Các thành viên UBND thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện thuộc thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Ban hành theo Quyết định số 258/2004/QĐ-UB ngày 27 tháng 7 năm 2004 của UBND thành phố Cần Thơ)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (sau đây viết tắt là UBND thành phố) do Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ bầu, được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn; là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân thành phố, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân thành phố và Chính phủ.

UBND thành phố chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, gúp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

Điều 2. UBND thành phố tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, Luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa và chống các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm và các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, công chức và trong bộ máy chính quyền địa phương.

Điều 3. UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, giữ vững ổn định về chính trị, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội, vận động nhân dân tham gia quản lý Nhà nước và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UBND THÀNH PHỐ
Căn cứ Chương IV, Mục 1, các Điều từ Điều 82 đến Điều 96 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND năm 2003, UBND thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

Điều 4. Trong lĩnh vực kinh tế:
1. Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội, phát triển ngành, phát triển đô thị và nông thôn; xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển kinh tế- xã hội của thành phố trình Hội đồng nhân dân thông qua để trình Chính phủ phê duyệt;

2. Tham gia với các Bộ, ngành trung ương trong việc phân vùng kinh tế; xây dựng các chương trình, dự án của Bộ, ngành trung ương trên địa bàn thành phố; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình, dự án được giao;

3. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; lập dự toán thu, chi ngân sách địa phương; lập phương án phân bổ dự toán ngân sách trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; quyết toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét theo quy định của pháp luật;

4. Chỉ đạo, kiểm tra cơ quan thuế và cơ quan được Nhà nước giao nhiệm vụ thu ngân sách tại địa phương theo quy định của pháp luật;

5. Xây dựng đề án thu phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nhân dân và mức huy động vốn trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định;

6. Xây dựng đề án phân cấp chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội của thành phố theo quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định; tổ chức, chỉ đạo thực hiện đề án sau khi được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua;

7. Lập quỹ dự trữ tài chính theo quy định của pháp luật trình Hội đồng nhân dân thành phố và báo cáo cơ quan tài chính cấp trên;

8. Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn gúp của Nhà nước tại doanh nghiệp và quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và phát triển đô thị:
1. Tổ chức việc lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền các quy hoạch xây dựng vùng, xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố; quản lý kiến trúc, xây dựng, đất xây dựng theo quy hoạch đó được duyệt; phê duyệt kế hoạch, dự án đầu tư các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền; quản lý công tác xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố;

2. Quản lý đầu tư, khai thác, sử dụng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu đô thị, điểm dân cư nông thôn; quản lý việc thực hiện các chính sách về nhà ở, đất ở; quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước do Chính phủ giao;

3. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng; quản lý việc khai thác và sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền.

Điều 6. Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:
1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thành phố; tổ chức quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền;

2. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển công nghiệp, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế theo quy hoạch đó được phê duyệt; chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp và các ngành, nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản và các cơ sở công nghiệp khác;

3. Tổ chức thực hiện việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác ở địa phương; tổ chức và kiểm tra việc khai thác tận thu ở địa phương.

Điều 7. Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch:
1. Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch; hướng dẫn, sắp xếp mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn; tham gia hợp tác quốc tế về thương mại, dịch vụ, du lịch theo quy định của pháp luật;

2. Cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, khách sạn, lữ hành nội địa của thành phố theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức quản lý xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật; chỉ đạo công tác quản lý thị trường;

4. Quy định các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch;

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch.

Điều 8. Trong lĩnh vực giao thông vận tải:
1. Chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông của thành phố phự hợp với tổng sơ đồ phát triển và quy hoạch chương trình giao thông vận tải của trung ương;

2. Tổ chức quản lý công trình giao thông đô thị, đường bộ và đường thuỷ nội địa ở địa phương theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám định kỹ thuật an toàn các loại phương tiện cơ giới đường bộ, đường thuỷ nội địa; kiểm tra, cấp giấy phép lưu hành xe, các phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa và giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra, bảo vệ công trình giao thông và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Điều 9. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi và đất đai:
1. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi; chương trình khuyến nông; phát triển sản xuất và bảo vệ cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố;

2. Chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc sản xuất, sử dụng giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn gia súc, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y và các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp;

3. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua trước khi trình Chính phủ xét duyệt; xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của UBND quận, huyện; quyết định việc giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, giải quyết các tranh chấp đất đai; thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật;

4. Chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc nuôi trồng, chế biến và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;

5. Chỉ đạo và kiểm tra việc khai thác, bảo vệ nguồn tài nguyên nước; xây dựng, khai thác, bảo vệ các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; quản lý, bảo vệ các công trình phòng, chống lũ lụt; chỉ đạo và huy động lực lượng phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt trên địa bàn thành phố.

Điều 10. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường:
1. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường; thực hiện các biện pháp khuyến khích việc nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống;

2. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên tại địa phương theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học của thành phố hoặc được cấp trên giao; quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ, tham gia giám định nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư quan trọng ở địa phương;

4. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc bảo vệ, cải thiện môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và xác định trách nhiệm phải xử lý về môi trường đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

5. Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; an toàn và kiểm soát bức xạ; sở hữu công nghiệp; việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường ở địa phương; ngăn chặn việc sản xuất, lưu hành hàng giả và bảo vệ lợi ích của người tiêu dựng.

Điều 11. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo:
1. Quản lý nhà nước đối với các loại hình trường, lớp được giao trên địa bàn thành phố; trực tiếp quản lý các trường cao đẳng sư phạm, trường trung học chuyên nghiệp, trường trung học phổ thông, trường bổ túc văn hoá; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong thành phố từ trình độ cao đẳng sư phạm trở xuống; cho phép thành lập các trường ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

2. Quản lý và kiểm tra việc thực hiện về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử và việc cấp văn bằng theo quy định của pháp luật;

3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trong lĩnh vực văn hoá-thông tin, thể dục-thể thao:
1. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hoá, thông tin, quảng cáo, báo chí, xuất bản, thể dục thể thao theo quy định của pháp luật; tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp về văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, phát thanh, truyền hình của thành phố;

2. Tổ chức hoặc được ủy quyền tổ chức các cuộc triển lãm, hội chợ, sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao quốc gia, quốc tế trên địa bàn thành phố;

3. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, trùng tu, bảo tồn các di tích lịch sử- văn hoá và danh lam thắng cảnh, công trình văn hoá, nghệ thuật theo thẩm quyền; hướng dẫn xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá;

4. Kiểm tra, ngăn chặn việc kinh doanh, lưu hành sách báo, văn hoá phẩm phản động, đồi trụy.

Điều 13. Trong lĩnh vực y tế và xã hội:
1. Quản lý hoạt động của các đơn vị y tế thuộc thành phố và cấp giấy phép hành nghề y, dược tư nhân;

2. Chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ sức khoẻ nhân dân; bảo vệ, chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ cụi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

3. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi, chăm sóc và giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước;

4. Thực hiện kế hoạch, biện pháp về sử dụng lao động và giải quyết các quan hệ lao động; giải quyết việc làm, điều động dân cư trong phạm vi thành phố;

5. Thực hiện chính sách bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, xoá đói, giảm nghốo, cải thiện đời sống nhân dân; hướng dẫn thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo; phòng, chống các tệ nạn xã hội và dịch bệnh ở địa phương.

Điều 14. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội:
1. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; chỉ đạo công tác đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, chống tham nhũng, chống buụn lậu và gian lận thương mại; bảo vệ bớ mật nhà nước, xây dựng phong trào quần chỳng bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội; quản lý và kiểm tra việc vận chuyển, sử dụng vũ khớ, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc, chất phúng xạ; quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt theo quy định của pháp luật;

2. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu; quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

3. Thực hiện các biện pháp xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trong nhân dân và trường học ở địa phương; tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; chỉ đạo việc xây dựng và hoạt động tác chiến của bộ đội địa phương, dân quõn tự vệ; chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; xây dựng lực lượng dự bị động viên và huy động lực lượng khi cần thiết, đáp ứng yêu cầu của địa phương và cả nước trong mọi tình huống;

4. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương; thực hiện việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; tổ chức quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quõn sự trên địa bàn thành phố.

Điều 15. Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo:
1. Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và chính sách dân tộc; tổ chức, chỉ đạo thực hiện biện pháp bảo đảm các điều kiện cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, nõng cao dân trớ của đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng có khó khăn đặc biệt;

2. Bảo đảm thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giữ gỡn, tăng cường đoàn kết và tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc ở địa phương;

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án của thành phố đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng có khó khăn đặc biệt;

4. Xem xét và giải quyết việc đề nghị sửa chữa các công trình thờ tự, tớn ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật; xử lý hành vi xâm phạm tự do tớn ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tớn ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Trong lĩnh vực thi hành pháp luật:
1. Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở địa phương;

2. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhõn phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

3. Tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhà nước, tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức, chỉ đạo công tác thi hành án ở địa phương theo quy định của pháp luật;

5. Tổ chức, chỉ đạo việc quản lý hộ tịch; thực hiện công tác công chứng, giám định tư pháp, quản lý tổ chức Luật sư và tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật;

6. Tổ chức đăng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

Điều 17. Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính:
1. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

2. Xây dựng đề án thành lập các cơ quan chuyên mụn thuộc UBND theo hướng dẫn của Chính phủ trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định;

3. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên mụn thuộc UBND thành phố;

4. Quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công trên cơ sở quy hoạch và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện quản lý nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị của trung ương đóng trên địa bàn thành phố;

5. Cho phép thành lập, giải thể, phá sản, cổ phần hóa, giao, bán, khoán, cho thuê các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố; cấp, thu hồi giấy phép thành lập doanh nghiệp, công ty; cho phép các tổ chức kinh tế trong nước đặt văn phòng đại diện, chi nhánh hoạt động trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

6. Cho phép lập hội; quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thành lập và hoạt động của các hội theo quy định của pháp luật;

7. Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp đối với các đơn vị trực thuộc và UBND cấp huyện; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tài chính và tổ chức đối với các đơn vị sự nghiệp theo phân cấp của Chính phủ;

8. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước và cán bộ, công chức cấp xó, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã theo hướng dẫn của Chính phủ;

9. Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

10. Chỉ đạo và kiểm tra việc quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới và bản đồ địa giới hành chính của thành phố và các đơn vị hành chính trong thành phố;

11. Xây dựng phương án đặt tên, đổi tên đường, phố, quảng trường, công trình công cộng trong thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 18. Trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thành phố trực thuộc Trung ương:
1. Tổ chức thực hiện biện pháp phát huy vai trũ trung tâm kinh tế- xã hội của đô thị lớn trong mối liên hệ với các địa phương trong vùng, khu vực và cả nước theo phân cấp của Chính phủ;

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng đô thị; lập quy hoạch tổng thể về xây dựng và phát triển đô thị trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để trình Chính phủ phê duyệt;

3. Thực hiện chủ trương, biện pháp tạo nguồn tài chính, huy động vốn để phát triển đô thị; xây dựng và quản lý thống nhất cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của pháp luật;

4. Trực tiếp quản lý quỹ đất đô thị; việc sử dụng quỹ đất đô thị phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của pháp luật;

5. Quản lý nhà đô thị; quản lý việc kinh doanh nhà ở; sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của thành phố để phát triển nhà ở tại đô thị; chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc xây dựng nhà ở tại đô thị;

6. Hướng dẫn, sắp xếp mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch đô thị;

7. Xây dựng kế hoạch và biện pháp giải quyết việc làm; phòng, chống các tệ nạn xã hội ở đô thị theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời sống dân cư đô thị;

9. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, chống ựn tắc giao thông; tổ chức phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị.

Chương III
PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA UBND THÀNH PHỐ
Điều 19. UBND thành phố thảo luận tập thể và quyết định theo đa số những vấn đề chính sau đây:
1. Chương trình làm việc của UBND thành phố;

2. Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hàng năm và quỹ dự trữ của địa phương trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định;

3. Kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm của thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định;

4. Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định;

5. Các biện pháp thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế- xã hội;

6. Các Báo cáo của UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố;

7. Các văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định, Chỉ thị) do UBND thành phố ban hành;

8. Đề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính thành phố;

9. Những vấn đề mà Chủ tịch UBND thành phố (sau đây gọi là Chủ tịch) thấy cần phải đưa ra thảo luận tập thể UBND thành phố;

10. Đối với những vấn đề cấp bách, theo lệnh của Chủ tịch, Chánh Văn phòng UBND thành phố (sau đây gọi là Chánh Văn phòng) gửi dự thảo nội dung và Phiếu lấy ý kiến đến các thành viên UBND thành phố. Các thành viên có trách nhiệm đóng góp và trả Phiếu lấy ý kiến chậm nhất sau 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản dự thảo.

Văn bản dự thảo được đa số thành viên đồng ý thì Chánh Văn phòng tổng hợp trình Chủ tịch ký ban hành và báo cáo với các thành viên UBND thành phố biết trong cuộc họp gần nhất. Trường hợp đa số ý kiến đóng góp không tán thành thì Chánh Văn phòng phải báo cáo với Chủ tịch biết và xin ý kiến đưa nội dung dự thảo đó ra thảo luận tại cuộc họp UBND thành phố gần nhất.

Điều 20. Trách nhiệm của thành viên UBND thành phố (sau đây gọi là thành viên UBND):
Thành viên UBND tham gia giải quyết các việc thuộc thẩm quyền của tập thể UBND thành phố, chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ công tác được giao trước Hội đồng nhân dân và UBND thành phố, chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND thành phố trước Hội đồng nhân dân thành phố và Chính phủ.

Thành viên UBND phải thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm cá nhân thành viên UBND như sau:

- Dành thời gian thoả đáng để tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể UBND thành phố; nghiên cứu, đề xuất với UBND thành phố, Chủ tịch các chủ trương, chính sách, cơ chế cần thiết thuộc thẩm quyền của UBND thành phố trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xó hội;

- Tham dự đầy đủ các phiên họp UBND thành phố và trả lời đầy đủ các Phiếu lấy ý kiến thay cho việc biểu quyết tại phiên họp do Văn phòng UBND thành phố gửi;

- Thực hiện các công việc cụ thể theo lĩnh vực phụ trách và theo sự ủy quyền hoặc phân công của UBND thành phố và Chủ tịch;

Thành viên UBND là Chủ tịch, Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại Điều 21, 22 Quy chế này.

Thành viên UBND phụ trách một cơ quan trực thuộc UBND thành phố, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại Điều 23, 24, 25 Quy chế này.

- Thành viên UBND phải có kế hoạch đi công tác địa phương và cơ sở ớt nhất 1 tháng 1 lần; kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành chính sách, pháp luật, thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và các quyết định, chỉ thị của UBND thành phố, Chủ tịch; nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở để nõng cao hiệu quả công tác.

- Thành viên UBND là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ứng cử ở đơn vị nào thì phải theo dõi và phối hợp công tác với đơn vị đó.

- Khi có yêu cầu, Chủ tịch ủy quyền cho thành viên UBND thay mặt UBND thành phố chủ trì hội nghị, tiếp dân và giải quyết một số công việc cụ thể.

Điều 21. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố:
Chủ tịch là người lãnh đạo và điều hành công việc của UBND thành phố, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và cùng tập thể UBND thành phố chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND thành phố trước Hội đồng nhân dân thành phố, Thành ủy và Chính phủ. Chủ tịch có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo công tác của UBND thành phố, các thành viên của UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố:

1.1- Đôn đốc, kiểm tra công tác của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND quận, UBND huyện (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) trong việc thực hiện Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và Quyết định, Chỉ thị của UBND thành phố;

1.2- Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố, trừ các vấn đề quy định tại Điều 19 Quy chế này;

1.3- áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc; quản lý và điều hành bộ máy hành chính hoạt động có hiệu lực và hiệu quả; ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện như: quan liêu, vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương;

1.4- Tổ chức việc tiếp dân, xét và giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức theo quy định của pháp luật;

2. Triệu tập và chủ tọa các cuộc họp của UBND thành phố;

3. Phê chuẩn kết quả bầu các thành viên của UBND cấp huyện; điều động, đình chỉ công tác, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên khác của UBND cấp huyện; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức Nhà nước theo phân cấp quản lý;

4. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, những văn bản trái pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện;

5. Đình chỉ việc thi hành Nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân quận, huyện và đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố bãi bỏ;

6. Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự và báo cáo UBND thành phố trong phiên họp gần nhất;

7. Ra quyết định, chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

8. Phân công nhiệm vụ, quyền hạn cho các Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND thành phố. Người được phân công phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

9. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Kinh tế tổng hợp, bao gồm: chiến lược, quy hoạch phát triển thành phố, các quận, huyện thuộc thành phố, các ngành, các lĩnh vực; kế hoạch phát triển kinh tế-xó hội dài hạn, hàng năm; các dự án, các công trình đầu tư lớn, trọng điểm; tài chính, giá cả, thống kê;

- Công tác cải cách hành chính; xây dựng thể chế, cụ thể hóa chính sách của Nhà nước; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; quy chế và lề lối làm việc của UBND thành phố;

- Công tác quốc phòng, an ninh; đối ngoại; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội; những giải pháp quan trọng, có tính chất đột phá trong chỉ đạo điều hành ở từng thời gian;

- Giải quyết những vấn đề do Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và những người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đề nghị mà vượt quá thẩm quyền của Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban ngành thành phố hoặc những vấn đề về quản lý nhà nước mà Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và những người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cũn có ý kiến khác nhau; giải quyết những vấn đề quan trọng có tính liên ngành đã được các Giám đốc Sở phối hợp xử lý nhưng còn ý kiến khác nhau;

10. Phụ trách Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ; giữ mối liên hệ với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu IX, Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và những người đứng đầu các tổ chức chính trị- xã hội cấp thành phố.

Điều 22. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Chủ tịch UBND thành phố (sau đây gọi là Phó Chủ tịch):
1. Những nguyên tắc chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo từng lĩnh vực công tác của UBND thành phố theo sự phân công của Chủ tịch, sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công.

- Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch chủ động xử lý công việc và báo cáo Chủ tịch kết quả giải quyết. Trường hợp vấn đề giải quyết có liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch khác phụ trách, thì các Phó Chủ tịch chủ động phối hợp với nhau để giải quyết; trường hợp không thống nhất ý kiến thì Phó Chủ tịch đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch quyết định.

- Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được Chủ tịch phân công.

2. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch có trách nhiệm và quyền hạn:

- Chỉ đạo các Sở, Ban ngành thuộc lĩnh vực phụ trách xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; cơ chế, chính sách; các văn bản quy phạm pháp luật trình UBND thành phố, Chủ tịch xem xét ban hành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và quản lý kinh tế-xó hội trên địa bàn.

- Kiểm tra, đôn đốc Sở, Ban ngành, các đơn vị và địa phương thuộc thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, của Hội đồng nhân dân thành phố; Quyết định, Chỉ thị của UBND thành phố và Chủ tịch; các quy hoạch, kế hoạch kinh tế-xã hội đã được phê duyệt; các chủ trương, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giải quyết các vấn đề cụ thể nảy sinh thuộc thẩm quyền Chủ tịch , các vấn đề liên ngành mà các Giám đốc Sở không thống nhất được ý kiến; báo cáo Chủ tịch để xử lý những vấn đề về chính sách cần xem xét sửa đổi, điều chỉnh hoặc kiến nghị với trung ương.

- Giải quyết kinh phí hành chính sự nghiệp, kinh phí thực hiện chương trình, dự án và vốn xây dựng cơ bản trong kế hoạch thuộc các ngành, địa phương trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Theo dừi công tác tổ chức cán bộ và chỉ đạo việc xử lý những vấn đề nội bộ thuộc các cơ quan được Chủ tịch phân công.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với lĩnh vực, đơn vị phụ trách

3. Phân công công việc cụ thể của các Phó Chủ tịch:

3.1- Phó Chủ tịch thường trực: .

Chủ tịch ủy quyền Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ thường trực giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo và điều hành các hoạt động hàng ngày của UBND thành phố; quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của UBND thành phố; thay mặt Chủ tịch chỉ đạo, điều hành công tác của UBND thành phố trong thời gian Chủ tịch vắng mặt. Khi Phó Chủ tịch thường trực vắng mặt, Chủ tịch chỉ định một Phó Chủ tịch khác làm nhiệm vụ thường trực.

Phó Chủ tịch thường trực thay mặt Chủ tịch thực hiện việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực: Thương mại; du lịch; thuế; kinh tế đối ngoại; quản lý tài sản công; đổi mới và phát triển các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố và phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn theo quy định của pháp luật; công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng; thực hiện chính sách nhà ở - đất ở; công tác thi hành án; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức; giúp Chủ tịch phụ trách công tác cải cách hành chính và một số lĩnh vực khác do Chủ tịch phân công.

Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Sở Thương mại, Sở Du lịch, Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Cục Thuế, Ban Giải phúng mặt bằng thành phố, Trung tâm công nghệ phần mềm, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố; giữ mối liên hệ thường xuyên với các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

3.2- Phó Chủ tịch phụ trách Công - Nông nghiệp:

Chủ tịch ủy quyền Phó Chủ tịch phụ trách Công - Nông nghiệp giải quyết những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: sản xuất công- nông nghiệp; khoa học, công nghệ; tài nguyên và môi trường; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự đô thị; giao thông công chính; giúp Chủ tịch phụ trách công tác an toàn giao thông và một số lĩnh vực khác do Chủ tịch phân công.

Phó Chủ tịch phụ trách Công- Nông nghiệp phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông công chính, Sở Khoa học- Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, Liên minh các hợp tác xã thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, Nông trường Cờ Đỏ, Nông trường Sông Hậu.

3.3- Phó Chủ tịch phụ trách Văn hoá- Xã hội:

Chủ tịch ủy quyền Phó Chủ tịch phụ trách Văn hoá- Xã hội giải quyết những vấn đề liên quan đến các ngành, địa phương trong lĩnh vực văn hóa- xã hội; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến Pháp luật; công tác viện trợ phi Chính phủ; xóa đói, giảm nghốo; phòng, chống các tệ nạn xã hội; những vấn đề liên quan đến hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, phát thanh, truyền hình; phụ trách một số lĩnh vực khác do Chủ tịch phân công.

Phó Chủ tịch phụ trách Văn hoá- Xã hội phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa-Thông tin, Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Thể dục-Thể thao, Ban Tôn giáo thành phố, ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Trung tâm Đại học tại chức.

Điều 23. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chánh Văn phòng UBND thành phố:
1. Giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tổng hợp tình hình hoạt động của UBND thành phố, của các ủy viên UBND thành phố, của các Sở, Ban, ngành thành phố và UBND cấp huyện.

Chánh Văn phòng được thừa lệnh Chủ tịch yêu cầu Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan báo cáo tình hình công tác và cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố.

Được thừa lệnh Chủ tịch ký một số văn bản hành chính thông thường và đóng dấu UBND thành phố.

2. Tổ chức lập Chương trình và Báo cáo công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm, 6 tháng, quý, tháng của UBND thành phố trình UBND thành phố và Chủ tịch.

3. Tổ chức thẩm tra các đề án, văn bản do các Sở, Ban, ngành dự thảo hoặc Văn phòng UBND thành phố soạn thảo trước khi trình Chủ tịch ký ban hành, trên cơ sở bảo đảm yêu cầu về thẩm quyền, nội dung, thể thức, hình thức và đúng trình tự, thủ tục quy định.

4. Quản lý thống nhất việc soạn thảo, in ấn, phát hành, lưu trữ các văn bản của UBND thành phố. Tổ chức việc công bố, truyền đạt, theo dõi, kiểm tra các ngành, các cấp trong thành phố thực hiện các văn bản của UBND thành phố và báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để chỉ đạo.

5. Bảo đảm việc chuẩn bị để UBND thành phố thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

6. Giúp Chủ tịch chỉ đạo thực hiện Đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố.

7. Lập Phiếu chuyển, Phiếu báo hoặc Phiếu gửi trả lại hồ sơ khi các cơ quan, đơn vị và địa phương trình văn bản, hồ sơ không đúng quy định về hình thức, thể thức của văn bản hành chính Nhà nước và không thuộc thẩm quyền xử lý của UBND thành phố.

8. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và Chủ tịch về toàn bộ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND thành phố.

Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố (sau đây gọi là Giám đốc Sở):
Giám đốc Sở giúp Chủ tịch thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành (hoặc lĩnh vực công tác) từ thành phố đến cơ sở; đồng thời, tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển ngành trên địa bàn lãnh thổ; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước UBND thành phố và cơ quan chuyên môn cấp trên; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân thành phố khi được yêu cầu.

Giám đốc Sở có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, Ban, ngành do Bộ, ngành Trung ương qui định và những nhiệm vụ, quyền hạn do Chủ tịch giao theo đúng qui định Nhà nước;

2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo lĩnh vực, ngành đối với các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn;

3. Giải quyết hoặc xem xét để trình UBND thành phố và Chủ tịch giải quyết theo thẩm quyền những đề nghị của các Sở, Ban ngành thành phố, Mặt trận và các Đoàn thể, UBND cấp huyện về những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của mình;

4. Tham gia ý kiến với các Giám đốc Sở khác để xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan đó nhưng có liên quan đến chức năng, ngành, lĩnh vực mình quản lý;

Giám đốc Sở khi giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền nếu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở, ngành khác thì chủ động tham khảo ý kiến; Giám đốc Sở được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản với Giám đốc Sở có yêu cầu và phải chịu trách nhiệm về nội dung trả lời. Thời hạn trả lời chậm nhất là sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị. Nếu quá thời hạn trên, Giám đốc Sở được hỏi ý kiến không trả lời thì coi như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan.

5. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Giám đốc Sở và những vấn đề đã được các Giám đốc Sở bàn bạc giải quyết nhưng còn ý kiến khác nhau thì Giám đốc Sở chủ trì báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực giải quyết.

Giám đốc Sở phải lập tờ trình nói rõ trách nhiệm đã giải quyết, những ý kiến đề xuất giải quyết cụ thể trình UBND thành phố xem xét quyết định.

6. Trường hợp vấn đề quan trọng mang tính chất liên ngành, đòi hỏi phải thường xuyên xử lý, Giám đốc Sở chủ trì đề nghị Chủ tịch thành lập Hội đồng, Ban chỉ đạo hoặc Tổ tư vấn để giúp Chủ tịch giải quyết. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ tư vấn được qui định trong văn bản thành lập.

7. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND thành phố, Chủ tịch về toàn bộ công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình, kể cả khi đã ủy nhiệm hoặc phân công cho cấp phó.

Khi đi khỏi địa bàn thành phố từ 05 ngày trở lên để dự họp (do TW triệu tập) phải báo cáo; đi tham quan trong nước, ngoài nước, đi trị bệnh hoặc nhu cầu giải quyết việc riêng phải xin ý kiến Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách. Khi được chấp thuận đi nước ngoài công tác, tham quan, học tập, lúc về phải báo cáo kết quả chuyến đi.

Điều 25. Quan hệ công tác giữa Giám đốc Sở với Chủ tịch UBND cấp huyện:
1. Chủ tịch UBND cấp huyện có yêu cầu làm việc với Giám đốc Sở về lĩnh vực quản lý ngành trên địa phương mình cần chuẩn bị kỹ về nội dung và thông báo trước với cơ quan liên quan. Giám đốc Sở phải trực tiếp (hoặc phân công cấp phó) gặp và làm việc với Chủ tịch ( hoặc Phó Chủ tịch) UBND cấp huyện.

2. Giám đốc Sở có trách nhiệm giải quyết các đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện theo thẩm quyền của mình và phải trả lời bằng văn bản trong thời gian kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị là không quá 07 ngày làm việc, nếu phải lấy ý kiến cơ quan khác về nội dung các công việc có liên quan thì không quá 15 ngày làm việc. Hết thời hạn đó, nếu chưa nhận được văn bản phúc đáp thì Chủ tịch UBND cấp huyện yêu cầu Giám đốc Sở đó có trách nhiệm trả lời; đồng thời, báo cáo Chủ tịch biết để chỉ đạo cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

3. Trường hợp các kiến nghị của UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở nhưng liên quan đến nhiều ngành thì Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đề nghị cơ quan có liên quan đến nội dung chính; cơ quan này có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý kiến nghị của địa phương. Trường hợp các cơ quan liên quan không thống nhất được cách giải quyết thì cơ quan đầu mối báo cáo rõ các ý kiến khác nhau để Chủ tịch xem xét quyết định; đồng thời thông báo cho địa phương biết. Thời gian từ khi nhận được đề nghị của địa phương đến khi hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch không quá 15 ngày làm việc.

4. Văn phòng UBND thành phố hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch quyết định những vấn đề địa phương đề nghị vượt quá thẩm quyền của Giám đốc Sở khi đã có đầy đủ ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan.

5. Giám đốc Sở thường xuyên phối hợp với Chủ tịch UBND cấp huyện hướng dẫn và chỉ đạo về chuyên mụn nghiệp vụ; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan của UBND cấp huyện trong việc thực hiện pháp luật và các quy định đối với ngành, lĩnh vực.

Điều 26. Quan hệ công tác giữa UBND thành phố với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố:
Quan hệ công tác giữa UBND thành phố với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội thành phố là quan hệ phối hợp thường xuyên, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau vì lợi ích chung, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Mối quan hệ này được thực hiện theo các Nghị quyết liên tịch về mối quan hệ công tác giữa UBND thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Nghị quyết liên tịch về mối quan hệ công tác giữa UBND thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố.

Sáu tháng một lần, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được ủy nhiệm có cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và người đứng đầu các tổ chức chính trị- xã hội thành phố để nghe phản ánh tình hình chung của thành phố, xây dựng kế hoạch phối hợp hành động thời gian tới, giải quyết những kiến nghị (nếu có).

Chương IV
CÁC MẶT CÔNG TÁC CỤ THỂ
Điều 27. Thủ tục và trách nhiệm của cơ quan trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giải quyết công việc:
1. Văn phòng UBND thành phố (sau đây gọi là Văn phòng) trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch những hồ sơ công việc có đủ các yếu tố sau:

1.1- Tờ trình hoặc văn bản đề nghị của Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện theo đúng hình thức, thể thức văn bản (đánh máy sạch, đẹp, có ngày, tháng, năm, số văn bản, trích yếu, ký tên, đóng dấu đúng qui định); nội dung rõ ràng, mạch lạc và đúng thẩm quyền đã được qui định. Văn bản do cấp phó được ủy quyền ký thì Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện vẫn phải chịu trách nhiệm về nội dung trình.

1.2- Có đủ hồ sơ theo quy định.

1.3- Những vấn đề có liên quan đến Sở, ngành chức năng thì phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở, ngành đó. Những vấn đề có tính liên ngành, những hồ sơ phải thông qua Hội đồng tư vấn hoặc những vấn đề phải tham khảo với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội thành phố hay Bộ, ngành Trung ương đều phải kèm theo Biên bản làm việc hoặc văn bản có ký tên, đóng dấu của các ngành liên quan (hoặc có giải trình v/v đã hỏi ý kiến nhưng hết thời hạn quy định mà cơ quan liên quan không trả lời).

1.4- Dự thảo văn bản giải quyết (theo đúng thể thức, hình thức, kỹ thuật trình bày do cơ quan có thẩm quyền quy định và có ký tắt của lónh đạo cơ quan trình).

2. Văn phòng không trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch giải quyết các trường hợp sau:

2.1- Những vấn đề không do Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc người được ủy nhiệm ký trình (văn bản vượt cấp);

2.2- Những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của các Giám đốc Sở, Ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND cấp huyện;

2.3- Những vấn đề theo quy định phải do cơ quan quản lý chuyên ngành thẩm định và trình, nhưng chưa có văn bản trình của cơ quan đó;

2.4- Những văn bản cần có hồ sơ đính kèm, nhưng hồ sơ đính kèm chưa có hoặc chưa đầy đủ;

2.5- Những văn bản không đúng thể thức hành chính theo qui định.

3. Các công văn, tờ trình đề nghị giải quyết công việc chỉ gửi 01 bản chính đến 1 địa chỉ là cơ quan có thẩm quyền giải quyết; nếu cần gửi đến các cơ quan có liên quan để biết hoặc phối hợp thì chỉ ghi tờn các cơ quan đó ở phía cuối công văn, tờ trình (mục Nơi nhận).

4. Hồ sơ trình UBND thành phố và Chủ tịch phải được Văn phòng lập danh mục theo dừi quá trình xử lý.

Điều 28. Cách thức giải quyết công việc thường xuyên của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố:
1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch xem xét, giải quyết công việc thường xuyên chủ yếu trên cơ sở hồ sơ, tài liệu trình của các Sở, UBND cấp huyện, các tổ chức đã được Văn phòng tổng hợp trong Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng. Trường hợp chưa xử lý ngay được Chủ tịch, Phó Chủ tịch chủ trì họp để giải quyết.

2. Trách nhiệm của Văn phòng trong việc chuẩn bị Phiếu trình:

2.1- Văn phòng chỉ trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch những vấn đề thuộc phạm vi giải quyết của UBND thành phố và Chủ tịch được nờu tại Điều 19, 21, 22 theo thủ tục quy định tại Điều 27 Quy chế này.

2.2- Khi nhận được hồ sơ, tờ trình công việc của các cơ quan gửi trình UBND thành phố và Chủ tịch, Văn phòng có nhiệm vụ:

a/- Thẩm tra về mặt thủ tục:

Nếu hồ sơ công việc trình không đúng quy định tại Điều 27 Quy chế này, trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng gửi trả lại cơ quan trình và nờu rõ lý do trả lại; đồng thời báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch biết.

b/- Thẩm tra về mặt nội dung:

Phân tích, tổng hợp và có ý kiến đánh giá về nội dung hồ sơ trên các mặt: Tính hợp pháp; sự phự hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước và chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố; tính hiệu quả và khả thi của công việc và kiến nghị phương án xử lý (nếu cú).

- Nếu nội dung hồ sơ công việc trình chưa có ý kiến của cơ quan chức năng liên quan hoặc cũn có những vấn đề chưa rõ hoặc có những ý kiến khác nhau về quan điểm xử lý giữa các cơ quan có liên quan mà xét cần thiết phải làm rõ hơn thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch biết để yêu cầu cơ quan trình giải trình thêm hoặc gửi văn bản lấy thêm ý kiến các cơ quan khác để xử lý.

- Chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc (hoặc 10 ngày đối với các đề án, các văn bản pháp quy) kể từ khi nhận được hồ sơ công việc đúng thủ tục, Văn phòng phải hoàn chỉnh Phiếu trình và dự thảo văn bản trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch giải quyết.

Phiếu trình giải quyết công việc phải thể hiện rõ, đầy đủ, trung thành ý kiến của các cơ quan, kể cả ý kiến khác nhau; ý kiến của lónh đạo Văn phòng và phải kốm theo đầy đủ hồ sơ.

c/- Thẩm tra về hình thức và kỹ thuật trình bày văn bản dự thảo.

3. Xử lý Phiếu trình và ra văn bản:

3.1- Chủ tịch, Phó Chủ tịch xử lý hồ sơ trình và có ý kiến chính thức vào Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng chậm nhất sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng xin ý kiến.

3.2- Khi xử lý Phiếu trình, đối với các công việc thuộc phạm vi quyết nghị của tập thể UBND thành phố theo Điều 19 Quy chế này, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực phân công xem xét nội dung và tính chất của công việc để quyết định:

- Cho phép cơ quan trình hoàn chỉnh thủ tục để trình UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ;

- Yêu cầu cơ quan trình chuẩn bị thêm nếu xét thấy nội dung chưa đạt yêu cầu;

- Giao Văn phòng làm thủ tục lấy ý kiến các thành viên UBND theo quy định tại Điểm 10 Điều 19 Quy chế này.

3.3- Đối với hồ sơ cần tham khảo ý kiến của Phó Chủ tịch khác hoặc xin ý kiến Chủ tịch hoặc cần thảo luận trong tập thể Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để giải quyết thì Phó Chủ tịch phụ trách có ý kiến cụ thể vào hồ sơ để Văn phòng chuyển xin ý kiến hoặc lập thủ tục trình tập thể Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong cuộc họp thứ năm hàng tuần.

4. Căn cứ ý kiến quyết định của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch về nội dung giải quyết công việc, Văn phòng có trách nhiệm hoàn chỉnh dự thảo văn bản để ký ban hành. Đối với hồ sơ lập thủ tục trình tập thể Chủ tịch, các Phó Chủ tịch giải quyết, Văn phòng lập Phiếu báo cho cơ quan đề nghị biết.

5. Về thẩm quyền ký các văn bản của UBND thành phố.

5.1- Chủ tịch ký các văn bản pháp quy, các Quyết định, Chỉ thị về chủ trương quan trọng, về tổ chức bộ máy và nhân sự thuộc UBND thành phố quản lý.

5.2- Phó Chủ tịch thường trực được Chủ tịch uỷ nhiệm ký các văn bản áp dụng pháp luật của UBND thành phố, trường hợp cần thiết thay Chủ tịch ký các văn bản pháp quy trong thời gian Chủ tịch vắng mặt.

5.3- Các Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy nhiệm ký các văn bản áp dụng pháp luật liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

5.4- Chánh Văn phòng thừa lệnh Chủ tịch ký các văn bản quy định tại điểm 1, Điều 23 Quy chế này.

Điều 29. Chương trình công tác của UBND thành phố:
1. UBND thành phố có Chương trình công tác năm, 6 tháng, quý, tháng và kế hoạch xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật hàng năm; trong đó, ghi rõ yêu cầu phạm vi cần giải quyết, chỉ định cơ quan dự thảo và thời hạn hoàn thành các chương trình, dự án, văn bản đã nêu.

2. Trình tự lập Chương trình công tác của UBND thành phố được qui định như sau:

2.1- Chương trình công tác năm:

- Tuần đầu của tháng 10, Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện có văn bản kiến nghị trình UBND thành phố những vấn đề cần đưa vào Chương trình công tác của năm sau.

- Trung tuần tháng 10, trên cơ sở tập hợp kiến nghị của các cơ quan, đơn vị và địa phương gởi đến, Văn phòng dự thảo Chương trình công tác năm sau gửi các thành viên UBND góp ý kiến và trả lại Văn phòng chậm nhất trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được văn bản. Văn phòng hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo UBND thành phố tại phiên họp tháng 11.

2.2- Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm:

- Tuần đầu tháng 12, căn cứ vào chương trình công tác năm sau của UBND thành phố và tình hình kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của thành phố, Văn phòng dự thảo Chương trình công tác 6 tháng đầu năm của năm sau gửi các thành viên UBND góp ý kiến và gửi trả lại Văn phòng chậm nhất trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được văn bản. Văn phòng hoàn chỉnh dự thảo để trình UBND thành phố thông qua tại phiên họp tháng 12.

- Tuần đầu của tháng 6, Văn phòng dự thảo Chương trình công tác 6 tháng cuối năm. Về trình tự, thủ tục thông qua như chương trình công tác 6 tháng đầu năm (góp ý kiến trong thời hạn 5 ngày và thông qua UBND thành phố tại phiên họp trung tuần tháng 6 của năm đó).

2.3- Chương trình công tác quý:

Văn phòng dự thảo Chương trình công tác quý và gửi các thành viên UBND chậm nhất là ngày 20 của tháng cuối quý trước để xem xét gúp ý kiến, chậm nhất trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo, các thành viên UBND hoàn thành việc gúp ý và gửi lại Văn phòng để tổng hợp trình UBND thành phố tại phiên họp quý.

2.4- Chương trình công tác tháng:

Văn phòng dự thảo Chương trình công tác tháng và gửi các thành viên UBND chậm nhất là ngày 22 tháng trước để xem xét góp ý kiến, chậm nhất trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo, các thành viên UBND hoàn thành việc góp ý và gửi lại Văn phòng để tổng hợp trình UBND thành phố tại phiên họp hàng tháng.

3. Khi có yêu cầu, Chủ tịch thay đổi (điều chỉnh, bổ sung) Chương trình công tác thì Văn phòng phải kịp thời thông báo đến các thành viên UBND và các cơ quan có liên quan biết.

4. Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ Chương trình công tác của UBND thành phố, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương mà xây dựng Chương trình công tác năm, 6 tháng, quý và hàng tháng cho phù hợp. Chương trình công tác phải thể hiện rõ nội dung chỉ đạo, điều hành; các mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp và lịch trình cụ thể cho từng công việc. Thực hiện đúng nguyên tắc: giải quyết công việc theo thẩm quyền, nhanh chóng, chú trọng công tác phối hợp xử lý liên ngành, không đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan khác hoặc cho cấp trên.

5. Để bảo đảm nhiệm vụ quản lý lãnh thổ và phối hợp trong công tác, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố gởi Báo cáo và Chương trình công tác cho UBND thành phố.

Điều 30. Phiên họp thường lệ của UBND thành phố:
1. UBND thành phố họp phiên thường lệ toàn thể thành viên mỗi tháng 01 lần. Khi cần thiết hoặc khi có yêu cầu của ít nhất 1/3 thành viên UBND thì Chủ tịch triệu tập phiên họp bất thường.

Phiên họp thường lệ của UBND thành phố phải có mặt ít nhất 2/3 thành viên UBND mới hợp lệ. Do đó các thành viên UBND phải tham dự đầy đủ phiên họp UBND thành phố, trường hợp vắng mặt cả phiên họp hoặc một số thời gian của phiên họp, phải được sự đồng ý của Chủ tịch; người vắng mặt phải thông báo cho Văn phòng biết địa chỉ nơi có mặt để liên hệ khi cần thiết.

- Chủ tịch mời Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố dự các phiên họp của UBND thành phố.

- Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và người đứng đầu các tổ chức chính trị- xã hội được mời tham dự phiên họp thường lệ của UBND thành phố và các phiên họp giải quyết những vấn đề có liên quan.

- Các Ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện được mời dự phiên họp thường lệ của UBND thành phố khi cần thiết.

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng được dự các phiên họp thường lệ của UBND thành phố.

Những người tham dự phiên họp thường lệ của UBND thành phố, nếu không phải là thành viên UBND thì được quyền phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền biểu quyết.

2. Chương trình làm việc của phiên họp: thảo luận và quyết định những vấn đề theo qui định tại Điều 19 Quy chế này. Văn phòng phối hợp với các Sở, ngành có liên quan chuẩn bị nội dung và gửi các văn bản dự thảo đến từng thành viên UBND trước khi họp trong thời hạn ít nhất là 3 ngày (trừ trường hợp đặc biệt).

3. Phiên họp UBND thành phố do Chủ tịch chủ tọa, khi Chủ tịch đi vắng thì một Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy nhiệm chủ tọa.

Chủ tọa phiên họp giới thiệu chương trình và phương pháp làm việc của phiên họp, xác định thứ tự nội dung thảo luận và quyết định từng vấn đề (nếu phiên họp có nhiều vấn đề).

Từng vấn đề được thảo luận trong phiên họp theo trình tự sau:

3.1- Thủ trưởng cơ quan chủ trì dự thảo đề án, kế hoạch, báo cáo, quyết định, chỉ thị...(sau đây sẽ gọi tắt là cơ quan dự thảo) trình bày ngắn gọn những vấn đề cần xin ý kiến.

3.2- Các thành viên UBND có ý kiến, phát biểu cụ thể đồng ý phần nào, điểm nào của dự thảo; không đồng ý phần nào, điểm nào và những kiến nghị.

3.3- Thủ trưởng cơ quan dự thảo đề án phát biểu ý kiến cuối cùng về những điểm chưa nhất trí.

3.4- Sau khi đã thảo luận và biểu quyết từng vấn đề ghi trong chương trình phiên họp, chủ tọa phiên họp phát biểu kết luận từng vấn đề, vấn đề nào thấy chưa có cơ sở kết luận thì chưa biểu quyết. Phiên họp UBND thành phố biểu quyết bằng hình thức đưa tay và thực hiện theo sự nhất trí quá bán, trường hợp có số biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của chủ tọa phiên họp.

4. Biên bản họp của UBND thành phố phải ghi đầy đủ nội dung, ý kiến phát biểu của thành viên UBND, ý kiến kết luận của Chủ tọa và kết quả biểu quyết. Biên bản do Văn phòng thực hiện, Chủ tọa phiên họp ký, lưu vào hồ sơ và được bảo quản theo chế độ "Mật".

5. Chậm nhất 3 ngày làm việc sau phiên họp, những vấn đề được UBND thành phố biểu quyết hoặc những vấn đề Chủ tịch đã kết luận, Văn phòng hoàn chỉnh Thông báo kết luận hội nghị, thông qua Chủ tịch trước khi ký ban hành.

Sau khi có Thông báo kết luận của Chủ tịch, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan phải tổ chức triển khai thực hiện, chậm nhất không quá 5 ngày làm việc.

Riêng các văn bản của Giám đốc Sở hướng dẫn thi hành Quyết định, Chỉ thị của UBND thành phố phải được chuẩn bị cùng lúc với dự thảo Quyết định, Chỉ thị nêu trên và ban hành chậm nhất không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định, Chỉ thị của UBND thành phố; những vấn đề cấp bách phải ban hành ngay.

Điều 31. Hội họp:
- Sáng thứ năm hàng tuần Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp: nghe Chánh Văn phòng báo cáo công việc tuần qua và dự kiến chương trình làm việc tuần tới, báo cáo những vấn đề cần có ý kiến tập thể của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để xử lý cụ thể; các Phó Chủ tịch báo cáo những vấn đề cần xin ý kiến Chủ tịch (nếu có).

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch luân phiên ít nhất 6 tháng 01 lần làm việc với Lãnh đạo từng Sở, ngành, UBND cấp huyện để kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và các chủ trương đã ban hành, giải quyết công việc trong thời gian tới. Khi cần thiết các Phó Chủ tịch làm việc với các Giám đốc Sở để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch hoặc cùng Giám đốc Sở làm việc với một số doanh nghiệp nhà nước để nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và giải quyết những khó khăn vướng mắc.

- Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện có yêu cầu làm việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch cần đăng ký trước cho Văn phòng để xin ý kiến và bố trí thời gian làm việc theo lịch tuần (trừ trường hợp đặc biệt).

- Các cuộc họp trong tuần do Chủ tịch, Phó Chủ tịch chủ trì làm việc với đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương để xử lý công việc, Văn phòng có trách nhiệm cung cấp hoặc liên hệ với các Sở, ngành chức năng liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu làm việc; cử chuyên viên Văn phòng tham dự, hoàn thành Thông báo kết luận hội nghị của Chủ tịch, Phó Chủ tịch trình Chánh Văn phòng ký ban hành để triển khai thực hiện.

Điều 32- Tiếp khách:
1. Tiếp khách trong nước:

- Các đoàn khách Chính phủ, khách Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, khách các tỉnh bạn đến thăm hoặc làm việc với UBND thành phố, tùy theo tính chất và nội dung yêu cầu của từng đoàn khách, Văn phòng báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch, Phó Chủ tịch để việc đón tiếp và làm việc được chu đáo.

Chủ tịch tiếp Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Bộ trưởng và các chức danh tương đương khác trở lên. Các chức danh còn lại do các Phó Chủ tịch phụ trách ngành, lĩnh vực tiếp.

- Khi Bộ trưởng, Thứ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ đến làm việc với Sở, ngành thành phố thì Giám đốc Sở phải tổ chức đón tiếp, làm việc chu đáo; đồng thời phải báo cáo cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch biết để dự hoặc có ý kiến chỉ đạo.

2. Tiếp khách nước ngoài:

- Các đoàn ngoại giao về mặt Nhà nước đến làm việc với UBND thành phố thì Văn phòng chịu trách nhiệm về thủ tục lễ tân; cùng các Sở, Ban, ngành liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình để Chủ tịch, Phó Chủ tịch tiếp và làm việc.

Chủ tịch tiếp Đại sứ, Tổng Lãnh sự và các chức danh tương đương khác trở lên. Các chức danh còn lại do các Phó Chủ tịch phụ trách ngành, lĩnh vực tiếp.

- Các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh tế, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức hoặc cá nhân hoạt động nhân đạo có yêu cầu đến làm việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch thì Văn phòng xin ý kiến Chủ tịch, Phó Chủ tịch và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc với khách nếu Chủ tịch, Phó Chủ tịch đồng ý tiếp.

Điều 33. Báo cáo, thỉnh thị:
1. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, dự thảo báo cáo tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng hàng tháng, quý, 6 tháng, năm trình UBND thành phố.

2. Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo với UBND thành phố. Nội dung và thời hạn các thông tin, báo cáo thực hiện theo Chỉ thị 06/2004/CT-UB ngày 16/2/2004 của UBND thành phố.

Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặc đồng chí cấp Phó được uỷ quyền) phải xem xét trực tiếp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các báo cáo gởi UBND thành phố; khi có vấn đề đột xuất xảy ra trong ngành, địa phương phải báo cáo ngay với Chủ tịch, Phó Chủ tịch bằng phương tiện nhanh nhất.

3. Giám đốc Sở phân công lãnh đạo trực cơ quan để giải quyết công việc hàng ngày (kể cả 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Điều 34. Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo:
1. Các thành viên UBND, Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phạm vi phụ trách; trực tiếp giải quyết và chỉ đạo cơ quan thuộc quyền xét và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức, của cán bộ, công chức thuộc ngành theo thẩm quyền, không được đùn đẩy cho cơ quan khác, ngành khác.

2. Thanh tra thành phố trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, phúc tra và hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND các cấp tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức thuộc thẩm quyền; ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo chế độ ủy quyền của Chủ tịch; xác minh, kiến nghị UBND thành phố xét, giải quyết khiếu nại những đơn thư của công dân và các tổ chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch.

3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch luân phiên tiếp công dân định kỳ hàng tuần vào chiều thứ sáu tại trụ sở Phòng Tiếp dân. Văn phòng có trách nhiệm bố trí lịch, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và thư mời để Chủ tịch, Phó Chủ tịch tiếp công dân.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 35. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra và định kỳ báo cáo với UBND thành phố việc thi hành Quy chế này.

Điều 36. Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện trên cơ sở quán triệt Quy chế làm việc của UBND thành phố xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương cho phù hợp.

Điều 37. Các thành viên UBND, Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

